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BẢN GIẢI TRÌNH

Thông tư quy định về việc cung ứng dịch vụ 
thanh toán không qua tài khoản thanh toán của tổ chức không phải tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài


Để việc nghiên cứu và tham gia ý kiến cho Thông tư quy định về việc cung ứng dịch vụ thanh toán không qua tài khoản thanh toán của khách hàng của tổ chức không phải là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thuận lợi, Đơn vị soạn thảo xin cung cấp thêm một số nội dung liên quan như sau:

1. Sự cần thiết của việc ban hành Thông tư hướng dẫn:

1.1. Cơ sở pháp lý


- Tại khoản 22 Điều 4 Luật các tổ chức tín dụng năm 2010: Tài khoản thanh toán là tài khoản tiền gửi không kỳ hạn của khách hàng mở tại ngân hàng để sử dụng các dịch vụ thanh toán do ngân hàng cung ứng.

- Khoản 1, Điều 4 Nghị định 101/2012/NĐ-CP: Dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt bao gồm dịch vụ thanh toán qua tài khoản thanh toán và một số dịch vụ thanh toán không qua tài khoản thanh toán của khách hàng.
- Tại  khoản 3, Điều 4 Nghị định 101/2012/NĐ-CP: Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt (sau đây gọi là tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán) gồm: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi là Ngân hàng Nhà nước), ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô và một số tổ chức khác.

-  Khoản 7 Điều 1 Nghị định 80/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 101/2012/NĐ-CP: Dịch vụ thanh toán không qua tài khoản thanh toán của khách hàng, bao gồm: dịch vụ chuyển tiền, thu hộ, chi hộ.
- Tại điểm d, khoản 4 Điều 14 Nghị định 101/2012/NĐ-CP: Các tổ chức khác cung ứng dịch vụ thanh toán không qua tài khoản thanh toán thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.
Sau khi Nghị định 101 được ban hành việc hướng dẫn dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, trong đó có dịch vụ thanh toán không qua tài khoản thanh toán của khách hàng đã được hướng dẫn tại Thông tư 46/2014/TT-NHNN ngày 31/12/2014 của NHNN. Tuy nhiên tại Thông tư này chỉ hướng dẫn các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô mà chưa có văn bản hướng dẫn đối với một số tổ chức khác cung ứng dịch vụ thanh toán không qua tài khoản thanh toán của khách hàng.

1.2. Cơ sở thực tế
- Xét về bản chất dịch vụ thanh toán không qua tài khoản thanh toán của khách hàng theo quy định tại khoản 7 Điều 1 Nghị định 80/2016/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung Nghị định 101), hiện nay trong thực tế có Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost) đang cung ứng dịch vụ chuyển tiền, dịch vụ thu hộ, chi hộ theo sự chấp thuận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh (tại Văn bản số 9954/VPCP-KTTH). 
Đồng thời, căn cứ vào khoản 9 Điều 33 Luật Bưu chính năm 2010 có quy định: “Sử dụng hiệu quả mạng bưu chính công cộng để kinh doanh dịch vụ tài chính, tiết kiệm, chuyển tiền, phát hành báo chí và các dịch vụ khác theo quy định của pháp luật”.

Đây là dịch vụ thanh toán mà VNPost thực hiện trên cơ sở Quyết định cá biệt 120/QĐ-NHNN trước đây của Thống đốc NHNN về việc chấp thuận cho VNPost cung cấp dịch vụ thanh toán (căn cứ vào Nghị định 64/2001/NĐ-CP nay đã được thay thế bằng Nghị định 101/2012/NĐ-CP) nhưng hiện nay chưa có quy định hướng dẫn cung ứng dịch vụ thanh toán không qua tài khoản thanh toán của khách hàng đối với VNPost; cũng như là của các tổ chức khác nếu có phát sinh trong thực tế.


- Liên quan đến hướng dẫn dịch vụ thanh toán không qua tài khoản thanh toán trên mạng bưu chính công cộng, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã có chỉ đạo tại Công văn số 7902/VPCP-KTTH ngày 9/10/2014 về mô hình phòng giao dịch bưu điện và được gửi kèm tại Công văn số 1293/BTTTT-BC ngày 4/5/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông gửi NHNN. Trên cơ sở đề xuất của NHNN tại Công văn 8144/NHNN-TT ngày 23/10/2015, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 9954/VPCP-KTTH ngày 27/11/2015 với nội dung chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đồng ý với đề nghị của NHNN đồng thời giao NHNN khẩn trương phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn dịch vụ thanh toán không qua tài khoản của khách hàng.

- Mặt khác, trong bối cảnh của sự phát triển công nghệ thông tin và tăng cường tài chính toàn diện, phổ cập dịch vụ tài chính đến cho mọi người dân, do đó việc tạo dựng khuôn khổ pháp lý để các tổ chức khác cung ứng dịch vụ thanh toán không qua tài khoản thanh toán bảo đảm an toàn hiệu quả là thực sự cần thiết.
2. Mục tiêu quản lý thể hiện trong Dự thảo Thông tư

- Dự thảo được xây dựng trên cơ sở bám sát các quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành: Luật Ngân hàng Nhà nước; Luật Các tổ chức tín dụng; điểm d, khoản 4, Điều 14 Nghị định 101; khoản 7 Điều 1 Nghị định 80/2016/NĐ-CP và các văn bản chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ. 
- Bảo đảm tính chặt chẽ, kiểm soát được rủi ro, bảo vệ quyền lợi chính đáng của khách hàng; phát huy được hệ thống nền tảng hạ tầng sẵn có nhằm cung ứng dịch vụ đến đông đảo người dân, nhất là những nơi mà hệ thống ngân hàng chưa có. Do đó, tại Dự thảo Thông tư để thể hiện được vai trò quản lý của cơ quan nhà nước nhằm bảo đảm an toàn cho hoạt động thanh toán và tiền tệ, các quy trình cung ứng dịch vụ phải thực hiện đầy đủ các khâu xử lý, cơ chế kiểm soát, xử lý sai sót, cơ chế đền bù thiệt hại, hạn mức chuyển tiền, địa điểm giao dịch, vận chuyển tiền mặt, an toàn kho quỹ, đáp ứng đầy đủ các quy định pháp lý về phòng, chống rửa tiền.

Đồng thời, tại Dự thảo Thông tư cũng đề ra biện pháp quản lý bằng việc quy định các trách nhiệm phải thực hiện trong quy trình thanh toán mà tổ chức khác phải thực hiện trong quá trình cung ứng dịch vụ làm cơ sở để NHNN quản lý và giám sát.   
- Đảm bảo tôn trọng quyền tự quyết định của các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán trên cơ sở phù hợp với pháp luật hiện hành, góp phần thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, giúp khách hàng được lựa chọn và tiếp cận với nhiều sản phẩm dịch vụ an toàn và tiện lợi đặc biệt trong xu hướng phổ cập tài chính toàn diện tới các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa.
3. Tên gọi, bố cục và các nội dung chính của Dự thảo

3.1. Tên gọi của Thông tư: Thông tư quy định về tổ chức không phải tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cung ứng dịch vụ thanh toán không qua tài khoản thanh toán của khách hàng.

3.2. Kết cấu của Dự thảo 

Thông tư gồm 16 Điều. Các nội dung được quy định trong Thông tư:

- Điều 1: Phạm vi điều chỉnh

- Điều 2: Đối tượng áp dụng 

- Điều 3: Giải thích từ ngữ

- Điều 4: Chứng từ thanh toán
- Điều 5: Dịch vụ chuyển tiền

- Điều 6: Dịch vụ thu hộ và dịch vụ chi hộ

- Điều 7: Địa điểm giao dịch khi cung ứng dịch vụ thanh toán

- Điều 8: Đảm bảo khả năng thanh toán 

- Điều 9: Quản lý rủi ro, đảm bảo an toàn, bảo mật

- Điều 10: Trách nhiệm thực hiện các quy định về phòng, chống rửa tiền

- Điều 11: Bảo vệ quyền lợi của khách hàng
- Điều 12: Chế độ báo cáo 

- Điều 13: Cung cấp thông tin
- Điều 14: Xử lý vi phạm

- Điều 15: Hiệu lực thi hành

- Điều 16: Tổ chức thực hiện
4. Nội dung hướng dẫn trong Thông tư

4.1. Phạm vi và đối tượng áp dụng
Thông tư này quy định việc cung ứng dịch vụ chuyển tiền, dịch vụ thu hộ, chi hộ của tổ chức cung ứng dịch vụ theo quy định tại điểm d, khoản 4 Điều 14 Nghị định 101 và khoản 7 Điều 1 Nghị định 80/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 101. Đồng thời theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và thực tiễn hiện nay thì VNPost đang thực hiện dịch vụ này trên cơ nền tảng của dịch vụ truyền thống (từ năm 1955) và tận dụng nền tảng hạ tầng cung cấp dịch vụ bưu chính công cộng.
 Mặt khác, dịch vụ thanh toán không qua tài khoản thanh toán của khách hàng do tổ chức khác cung ứng không nằm trong Danh mục 267 ngành nghề kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư, do đó dịch vụ này không phải thực hiện thủ tục cấp phép. Do vậy, dịch vụ này không phải đáp ứng các điều kiện kinh doanh bởi vậy chứa đựng nhiều rủi ro, có thể ảnh hưởng đến an toàn - ổn định của hệ thống tài chính ngân hàng cũng như tài sản và quyền lợi của người dân. 
Do vậy nhằm quản lý, giám sát chặt chẽ đối tượng cung ứng loại hình dịch vụ này và đảm bảo sự cạnh tranh bình đẳng với ngân hàng cũng như tiếp thu ý kiến góp ý của các đơn vị nên Dự thảo quy định “Đối tượng áp dụng: tổ chức là pháp nhân không phải tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cung ứng một hoặc một số dịch vụ thanh toán không qua tài khoản thanh toán của khách hàng”.

4.2. Một số nội dung chính
Tại Dự thảo lần 3 tiếp thu ý kiến của các Vụ, Cục NHNN, VNPost, một số NHTM, tổ chức trung gian thanh toán đã hướng dẫn chi tiết hơn để các tổ chức cung ứng căn cứ trên quy định pháp lý để ban hành quy trình nội bộ tại đơn vị mình đảm bảo thực hiện chính xác, an toàn, bảo mật và chặt chẽ.
Do Thông tư này hướng dẫn cho các tổ chức khác, tuy nhiên thực tế chưa phát sinh các tổ chức này ngoại trừ VNPost hơn nữa đối với các tổ chức khác không phải là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cung ứng dịch vụ thanh toán không qua tài khoản thanh toán cần phải chịu sự quản lý giám sát chặt chẽ của NHNN. Do đó, tại Thông tư đã quy định đầy đủ các nội dung làm cơ sở để các đơn vị liên quan trong NHNN quản lý và giám sát.

* Dịch vụ chuyển tiền

Do mục tiêu hướng đến tạo điều kiện thuận lợi cho người dân không có tài khoản tại ngân hàng cũng như ở các vùng sâu, vùng xa được tiếp cận dịch vụ tài chính và đảm bảo mục tiêu thực hiện cung ứng an toàn nhằm bảo vệ tài sản và quyền lợi của người dân, tại Dự thảo đã quy định rõ các nội dung mà tổ chức cung ứng phải thực hiện trong chu trình thanh toán làm cơ sở để xây dựng ban hành nghiệp vụ của đơn vị mình cho phù hợp với hoạt động.

Ngoài ra, do đặc thù là tổ chức khác không phải tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nên có quy định tổ chức khác phải xây dựng và ban hành hạn mức chuyển tiền nhưng đảm bảo tối đa 200 triệu đồng/khách hàng/ngày để đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện. 

Quy định rõ tiếp nhận tra soát, xử lý khiếu nại và kết quả tra soát để các tổ chức khác làm cơ sở xây dựng quy trình nội bộ, quy định thời gian xử lý lệnh chuyển tiền đến, xử lý sai sót của lệnh chuyển tiền.

* Dịch vụ thu hộ, chi hộ

Do đặc thù thu hộ, chi hộ đối với từng loại hình dịch vụ sẽ có quy trình khác nhau, do đó cũng như tại Thông tư 46 chỉ quy định các nguyên tắc chung còn quy trình chi tiết do tổ chức quy định phù hợp với hệ thống của mình. Đồng thời, tại dự thảo Thông tư đã bổ sung quy định về các nội dung tối thiểu cần có trong hợp đồng thu hộ, chi hộ giữa các bên tham gia.
* Quy định việc đảm bảo khả năng thanh toán và an toàn tiền mặt

Do đặc thù tổ chức khác là các tổ chức không phải là tổ chức tín dụng vì vậy cần quy định các nguyên tắc về việc duy trì số dư cần thiết tại tài khoản mở tại ngân hàng, tồn quỹ cuối ngày tại hệ thống để đảm bảo thanh khoản trong quá trình cung ứng dịch vụ cũng như chịu trách nhiệm về tính an toàn trong vận chuyển, bảo quản tiền mặt.
5. Một số vấn đề cần tập trung xin ý kiến tham gia vào dự thảo Thông tư

5.1. Đối tượng áp dụng

Do dịch vụ này không phải thực hiện thủ tục cấp phép vì vậy tại dự thảo Thông tư không được quy định điều kiện kinh doanh, tuy nhiên, để nhằm quản lý chặt chẽ các đối tượng khác cung ứng dịch vụ này tại dự thảo Thông tư cần bổ sung thêm nội dung gì tại Điều 2 đối tượng áp dụng.

5.2. Dịch vụ chuyển tiền, dịch vụ thu hộ, chi hộ tại Điều 5, Điều 6 Dự thảo Thông tư có cần bổ sung thêm nội dung gì, các nội dung quy định đã đầy đủ chưa?

5.3. Liên quan đến nội dung cần tập trung xin ý kiến tham gia về địa điểm giao dịch và đảm bảo khả năng thanh toán

Để có thể quản lý tốt các đối tượng tổ chức khác này cũng như bảo vệ quyền lợi của khách hàng và sự cạnh tranh bình đẳng với các ngân hàng, tại Dự thảo đã có hướng tiếp cận quy định chặt chẽ và bắt buộc phải có mạng lưới địa điểm giao dịch bao phủ đến tất cả huyện trên toàn quốc, tuy nhiên, việc quy định này được xem là điều kiện không được quy định tại dự thảo Thông tư hơn nữa quy định chung chung thì NHNN sẽ khó quản lý và sẽ phát sinh nhiều tổ chức cung ứng các dịch vụ này trong tương lai.
Để có thể kiểm soát và ngăn chặn các rủi ro như rủi ro thanh khoản, mất khả năng thanh toán tiền đang giữ của khách hàng, tại Dự thảo Thông tư đã yêu cầu duy trì số dư hoặc thỏa thuận thấu chi tài khoản thanh toán với ngân hàng lớn hơn số tiền phải trả cuối ngày cho khách hàng. Việc quy định này đã đầy đủ chưa, có cần bổ sung thêm cơ chế gì để quản lý? 
Trên đây là một số nội dung giải trình của Đơn vị soạn thảo về việc xây dựng Dự thảo Thông tư để các tổ chức, cá nhân nghiên cứu và tham khảo./.
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